Thứ ............. ngày ........... tháng .......... năm.............

Phiếu ôn tập

Môn Toán
Câu 1.
a) Điền số vào chỗ chấm: 60; .…. ; ….. ; 63 ; 64 ; ….. ; 66 ; 67 ; ……. ; 

b) Viết các số 34 ; 27 ; 92 ; 59:

- Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……… ; ………; ……… ; ………

- Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……… ; ………; ……… ; ………
Câu 2. Đặt tính rồi đặt tính:

2 + 47                   60 + 25                    79 – 6                        85 – 25
……………………………………………………...........………………..
……………………………………………………...........………………..
……………………………………………………...........………………..
Câu 3. Tính:

15 + 30  = …………….….                          18 - 5 + 3 =………..………..
Câu 4. Điền dấu >, <, =?

85 …… 81                          15 …… 10 + 4          

 68 …… 66                         18 …… 15 + 3 
Câu 5. Lan và Mai hái được 68 bông hoa, riêng Hà hái được 33 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa?

Bài giải

…………………………………………………………………………..
Trả lời : Lan hái được ... bông hoa.

